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            PHỤ LỤC II 

                                BẢO LƯU CHO CÁC BIỆN PHÁP TRONG TƯƠNG LAI 

                                                     BIỂU CAM KẾT CỦA VIỆT NAM 

                                                                      CHÚ THÍCH  

1. Căn cứ theo Điều 8.7 (Các Biện pháp không tương thích) và 9.8 (Các Biện pháp không tương 

thích), Biểu cam kết của Việt Nam trong Phụ lục này quy định các ngành, phân ngành hoặc hành động 

cụ thể mà Việt Nam có thể duy trì các biện pháp hiện hành, hoặc áp dụng các biện pháp mới hoặc mang 

tính hạn chế hơn, các biện pháp mà theo đó không tuân thủ các nghĩa vụ được đặt ra bởi: 

 

(a) Điều 8.3 (Đối xử quốc gia) hoặc Điều 9.4 (Đối xử quốc gia); 

 

(b) Điều 8.4 (Đối xử Tối huệ quốc) hoặc Điều 9.5 (Đối xử Tối huệ quốc); 

 

(c) Điều 8.5 (Tiếp cận thị trường); 

 

(d) Điều 8.6 (Hiện diện tại nước sở tại); 

 

(e) Điều 9.6 (Yêu cầu thực hiện)); hoặc 

 

(f) Điều 9.7 (Nhân sự cấp cao và Ban Giám đốc). 

 

2. Mỗi Biểu cam kết quy định chỉ ra các nội dung sau: 

 

(a) Ngành liên quan đến ngành mà bảo lưu đó được đưa ra; 

 

(b) Phân ngành, khi được tham chiếu, liên quan tới phân ngành cụ thể mà bảo lưu đó được 

đưa ra; 

 

(c) Hệ thống phân loại ngành, khi được tham chiếu, liên quan đến những hành động được 

điều chỉnh bởi biện pháp không tương thích, theo các mã CPC tạm thời như được sử dụng 

trong Hệ thống Phân loại Sản phẩm Trung tâm Tạm thời (Tài liệu Thống kê Seri M số. 

77, Vụ Kinh tế và Xã hội quốc tế, Cục Thống kê Liên Hợp quốc, New York, 1991); 

 

(d) Các nghĩa vụ liên quan quy định các nghĩa vụ liên quan đến Khoản 1, căn cứ theo Điều 

8.7.2 (Các biện pháp không tương thích) và Điều 9.8.2 (Các biện pháp không tương 

thích). Các nghĩa vụ này không áp dụng đối với các ngành, phân ngành hoặc hành động 

được liệt kê cụ thể trong bảo lưu; 

 

(e) Mô tả quy định phạm vi hoặc bản chất của ngành, phân ngành hoặc hành động được quy 

định cụ thể trong bảo lưu được áp dụng; và 

 

(f) Các Biện pháp hiện hành, được chỉ định hoặc xác định vì mục đích minh bạch, một 

danh sách không đầy đủ các biện pháp hiện hành đang áp dụng với các ngành, phân ngành 

hoặc hành động được quy định trong bảo lưu.  

 

3. Trên cơ sở phù hợp với Điều 8.7.2 (Các biện pháp không tương thích) và Điều 9.8.2 (Các biện 

pháp không tương thích), các điều khoản của Hiệp định này được quy định cụ thể trong Các nghĩa vụ 

liên quan của bảo lưu không áp dụng với các ngành, phân ngành hoặc hoạt động được đề cập rõ trong 

phần Mô tả của bảo lưu đó. 

 

Bản dịch không chính thức 
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4. Đối với các bảo lưu trong Phụ lục II về Đối xử Tối huệ quốc liên quan tới các hiệp định quốc tế 

song phương hoặc đa phương, việc không có ngôn ngữ liên quan đến phạm vi bảo lưu cho các biện pháp 

phân biệt đối xử do sửa đổi các hiệp định song phương và đa phương trước ngày hiệp định này có hiệu 

lực mà không ảnh hưởng đến cách giải thích tương ứng của mỗi Bên về phạm vi bảo lưu đó.  
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1. Ngành: Tất cả các ngành 

 

Phân ngành: 

 

 

Nghĩa vụ  

liên quan: 

 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

Đối xử Tối huệ quốc 

 Yêu cầu thực hiện  

Nhân sự cấp cao và Ban Giám đốc 

Mô tả: Đầu tư 

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất cứ biện pháp 

nào tạo quyền hoặc đặc quyền cho người dân tộc và thiểu số 

gặp khó khăn về mặt xã hội, kinh tế và địa lý. 

 
Biện pháp  
hiện hành: 

 



ANNEX II – VIET NAM - 4 

 

 

 

2. Ngành Tất cả các ngành1 

Phân ngành 
 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

Đối xử tối huệ quốc 

Nhân sự cấp cao và Ban giám đốc 

Mô tả Đầu tư 

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì mọi biện pháp liên quan tới 

thủ tục đầu tư (bao gồm nhưng không giới hạn với các thủ tục đăng ký đầu 

tư, thẩm định dự án đầu tư, thủ tục đầu tư liên quan đến thành lập của các 

tổ chức kinh tế và thời hạn hoạt động của dự án, thủ tục quản lý ngoại hối).2 

Biện pháp hiện 

hành: 

- Các biện pháp hành chính 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
 
1 Để làm rõ nội dung bảo lưu, bảo lưu này không nhằm mục đích vi phạm các cam kết được quy định tại Phụ lục I.  
2 Để làm rõ nội dung bảo lưu, việc Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì mọi biện pháp liên quan đến thủ tục đẩu tư sẽ không được 

hiểu là Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì bất kỳ hạn chế vốn sở hữu nước ngoài nào ngoài những hạn chế được quy định trong 

các Biểu cam kết tại Phụ lục I hoặc Phụ lục II. 
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3. Ngành: Tất cả các ngành 

Phân ngành: 
 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

Đối xử Tối huệ quốc 

 Yêu cầu thực hiện  

Nhân sự cấp cao và Ban giám đốc 

Mô tả Đầu tư 

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên 

quan tới Doanh nghiệp nhà nước3, Tài sản công, các cơ quan của Chính 

phủ và việc giám sát, quản lý đầu tư bởi Quỹ Nhà nước, trong đó, bao gồm 

nhưng không giới hạn việc tư nhân hoá, cổ phần hoá hoặc thoái vốn tài sản 

thông qua chuyển nhượng hoặc thanh lý vốn cổ phần hoặc tài sản của 

Doanh nghiệp Nhà nước. 

Biện pháp hiện 

hành 

- Các biện pháp hành chính 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 
- Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Thuật ngữ “Doanh nghiệp nhà nước” được định nghĩa tại Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014. 
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4. Ngành: Tất cả các ngành 

Phân ngành: 
 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

Đối xử Tối huệ quốc 

Hiện diện tại nước sở tại 

Yêu cầu thực hiện  

Nhân sự cấp cao và Ban Giám đốc 

Mô tả: Đầu tư 

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì mọi biện pháp liên quan đến 

đất đai, tài sản và các tài nguyên thiên nhiên4,  gắn liền với đất đai, trong 

đó bao gồm nhưng không giới hạn việc sáp nhật, sở hữu5, cho thuê, chính 

sách sử dụng đất, quy hoạch đất đai, thời hạn sử dụng đất, quyền và nghĩa 

vụ của người sử dụng đất. 

Biện pháp hiện 

hành: 

- Các biện pháp hành chính 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 

- Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 

năm 2014 
- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Các tài nguyên thiên nhiên được tìm thấy tại đất thuộc Chính phủ Việt Nam. 
5 Nhằm mục đích minh họa, tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài không được sở hữu đất đai. Họ chỉ có thể thuê đất theo thời hạn của dự án 

đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý với thời hạn không quá 50 năm. 
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5. Ngành: Tất cả các ngành 

Phân ngành 
 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

Mô tả Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và Đầu tư 

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì mọi biện pháp liên quan tới 

việc thành lập hiện diện thương mại của các doanh nghiệp nước ngoài và 

các nhà đầu tư tại Việt Nam dưới dạng chi nhánh, ngoại trừ các ngành và 

phân ngành sau: 

 

- Dịch vụ Pháp lý (CPC 861); 

- Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan (CPC 841-845, CPC 849); 

- Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865); 

- Dịch vụ liên quan đến tư vấn quản lý (CPC 866); 

- Dịch vụ xây dựng và các dịch vụ liên quan (CPC 51); 

- Dịch vụ nhượng quyền thương mại (CPC 8929). 

Biện pháp  

hiện hành: 
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6. Ngành: Tất cả các ngành 

Phân ngành: 
 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

Đối xử Tối huệ quốc 

Yêu cầu thực hiện  

Nhân sự cấp cao và Ban Giám đốc 

Mô tả  Đầu tư 

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì mọi biện pháp liên quan tới 

trợ cấp, trong đó bao gồm nhưng không hạn chế với các trợ cấp cho việc 

nghiên cứu và phát triển, trợ cấp cho ngành về sức khỏe, giáo dục và nghe 

nhìn, và trợ cấp nhằm thúc đẩy phúc lợi và việc làm cho dân tộc thiểu số. 

Biện pháp  

hiện hành: 
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7. Ngành: Tất cả các ngành 

Phân ngành:  

Nghĩa vụ liên 

quan: 

Đối xử quốc gia (Điều 8.3 và 9.4) 

Đối xử Tối huệ quốc (Điều 8.4 và 9.5) 

Tiếp cận thị trường (Điều 8.5) 

Yêu cầu thực hiện (Điều 9.6) 

Nhân sự cấp cao và Ban giám đốc (Điều 9.7) 

Mô tả Đầu tư 

 Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan 

tới đầu tư nhằm cung ứng dịch vụ trong việc thực thi thẩm quyền của Chính 

phủ. 
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8. Ngành: Tất cả các ngành 

Phân ngành 
 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Đối xử Tối huệ quốc 

Mô tả: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và Đầu tư  

  

1. Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào dành 

sự đối xử khác biệt với nhà cung ứng dịch vụ hoặc nhà đầu tư của các quốc 

gia khác hoặc với khoản đầu tư của họ theo bất kỳ hiệp định song phương 

hoặc đa phương nào đang có hiệu lực hoặc được ký kết trước ngày Hiệp 

định này có hiệu lực. 

 

2. Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào dành 

sự đối xử khác biệt với nhà cung ứng dịch vụ hoặc nhà đầu tư của các quốc 

gia khác hoặc với khoản đầu tư của họ theo bất kỳ hiệp định song phương 

hoặc đa phương nào có hiệu lực hoặc được ký kết sau ngày Hiệp định này 

có hiệu lực. 

 

3. Đối xử được nêu tại khoản 2, liên quan đến điều khoản Đối xử Tối huệ 

quốc trong Chương 9 (Đầu tư), không bao gồm việc đối xử liên quan tới 

quản lý, bảo trì, sử dụng, thụ hưởng hoặc định đoạt với các khoản đầu tư 

trong lãnh thổ của mình. 

 

Biện pháp hiện hành: 
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9. Ngành: Tất cả các ngành 

Phân ngành: 
 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Đối xử Tối huệ quốc 

Mô tả: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và Đầu tư6 

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào dành 

sự đối xử khác biệt với các quốc gia theo các hiệp ước quốc tế song phương 

hoặc đa phương có hiệu lực hoặc được ký kết sau ngày Hiệp định này có 

hiệu lực liên quan đến: 

 

(a) hoạt động hàng hải, bao gồm cả cứu hộ; 

 

(b) thủy hải sản; và 

 

(c) hàng không. 

 

 

Biện pháp  

hiện hành: 

 

 

                                                      
6 Để làm rõ nội dung bảo lưu, bảo lưu này không trái với các nghĩa vụ của Việt Nam được quy định trong GATS. 
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10. Ngành: Tất cả các ngành 

Phân ngành: 
 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

Đối xử Tối huệ quốc 

Nhân sự cấp cao và Ban giám đốc  

Cấp Chính 

phủ: 

Trung ương 

Mô tả: Đầu tư 

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên 

quan tới việc sử dụng lao động nước ngoài. Các  hạn chế7 có thể được đưa 

ra theo hình thức số lượng hoặc tỷ lệ, mức lương tối thiểu, thời gian và 

phân loại lao động nước ngoài. 

 

Biện pháp  

hiện hành: 

-  Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 

-  Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019 

-  Nghị định số 145/2020/ND-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 

- Các biện pháp hành chính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 Đối với mục đích minh hoạ, hạn chế có thể bao gồm nhưng không giới hạn với: 

- Cán bộ quản lý, giảm đốc điều hành và chuyên gia, ít nhất 20% tổng số cán bộ quản lý, giám đốc điều hành và chuyên gia phải là 

công dân Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp được phép có tối thiểu 03 nhà quản lý, điều hành và chuyên gia không phải người 

Việt Nam; 

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải thường trú tại Việt Nam theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014.  

Để làm rõ nội dung bảo lưu, bảo lưu này không được viện dẫn để vô hiệu các cam kết của Việt Nam nêu trong Phụ lục I. 
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11 Ngành: Dịch vụ chuyên môn 
- Dịch vụ y tế và nha khoa (CPC 9312) 

- Dịch vụ cung cấp bởi hộ sinh, y tá, vật lý trị liệu và nhân viên bán y tế (CPC 

93191) 

- Dịch vụ thú y (bao gồm dịch vụ giữ chủng vi sinh vật cho thú y) (CPC 932) 

- Khác 

 

Dịch vụ Nghiên cứu và Phát triển 

- Dịch vụ nghiên cứu và phát triển khoa học xã hội và nhân văn (CPC 852) 

- Dịch vụ nghiên cứu và phát triển liên ngành (CPC 853) 

 

Dịch vụ Bất động sản 

- Liên quan đến sở hữu và cho thuê tài sản (CPC 821) 

- Trên cơ sở trả phí hoặc hợp đồng (CPC 822)  

 

Dịch vụ cho thuê hoặc mượn không có kèm theo người điều khiển 

- Liên quan tới tàu (CPC 83103) 

- Liên quan tới các loại máy móc và thiết bị khác (thiết bị mỏ và mỏ dầu; thiết bị 

phát thanh, truyền hình và thiết bị liên lạc) (CPC 83109) 

- Liên quan đến các thiết bị vận chuyển khác (CPC 83101+83102+) 

- Khác (CPC 832) 

 

Dịch vụ kinh doanh khác 

- Dịch vụ trọng tài và hoà giải (CPC 86602), không bao gồm dịch vụ trọng tài và 

hoà giải đối với các tranh chấp thương mại giữa các doanh nghiệp – CPC 86602** 

- Dịch vụ tư vấn khoa học và công nghệ: dịch vụ xây dựng bản đồ (CPC 86754) 

- Dịch vụ quảng cáo (CPC 871): quảng cáo thuốc lá 

- Dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (CPC 86402) 

- Dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị (CPC 8674) (không bao 

gồm các dịch vụ liên quan tới phát triển dự án quy hoạch, xây dựng, giám sát dự 

án, bảo trì, cải tạo và phục hồi di tích) 

- Dịch vụ kiểm tra và phân tích mang tính kỹ thuật (CPC 8676): kiểm tra sự phù 

hợp của phương tiện vận tải và chứng nhận của các phương tiện vận tải 

- Dịch vụ liên quan tới nông nghiệp, sản bắt và lâm nghiệp (CPC 881): dịch vụ liên 

quan tới điều tra, đánh giá và khảo sát rừng tự nhiên bao gồm khai thác các loại gỗ, 

sẵn bắn và bẫy động vật hoang dã, quy hiếm, chụp ảnh trên không, gieo hạt và giải 

truyền hoá chất, bụi, vi sinh vật trên không, khai thác nguồn gen động vật trong 

nông nghiệp  

- Dịch vụ liên quan đến đánh bắt cá (CPC 882) không bao gồm dịch vụ tư vấn nghề 

cá biển hoặc cá nước ngọt, dịch vụ sản xuất cá giống 

- Dịch vụ liên quan tới khai thác mỏ (CPC 883): dịch vụ cung ứng thiết bị, vật liệu 

và hoá chất, dịch vụ cơ sở cung ứng, tàu hỗ trợ ngoài khơi/hàng hải, chỗ ở và ăn 

uống, dịch vụ máy bay trực thăng 

- Dịch vụ liên quan tới phân phối năng lượng (CPC 887)  

- Dịch vụ bố trí và cung cấp nhân sự (CPC 872) 

- Điều tra và an ninh (CPC 873) 

- Dịch vụ vệ sinh toà nhà (CPC 874) 

- Dịch vụ chụp ảnh (CPC 875) 

- Dịch vụ đóng gói (CPC 876) 
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- In ấn, xuất bản (CPC 88442) 

- Dịch vụ hội nghị (CPC 87909*) 

- Khác (8790) 

 

Dịch vụ bưu chính (CPC 7511) 

 

Dịch vụ nghe nhìn 

- Dịch vụ sản xuất và phân phối băng đĩa (9611) 

- Dịch vụ phát thanh và truyền hình (CPC 9613) 

- Dịch vụ truyền dẫn sóng và vô tuyến (CPC 7524) 

- Khác 

 

Dịch vụ truyền thông 

- Dịch vụ bưu chính 

- Các dịch vụ truyền thông khác 

 

Các dịch vụ phân phối khác 

 Dịch vụ giáo dục 

- Dịch vụ giáo dục tiểu học (CPC 921) 

 

Dịch vụ môi trường 

- Các dịch vụ vệ sinh và tương tự (CPC 9403) 

- Khác 

 

Dịch vụ liên quan đến sức khỏe và xã hội 

- Dịch vụ xã hội (CPC 933) 

- Các dịch vụ khác liên quan đến sức khỏe và xã hội 

 

Dịch vụ du lịch và lữ hành 

- Dịch vụ hướng dẫn viên du lịch (CPC 7472) 

- Khác 

 

Dịch vụ giải trí, văn hoá, thể thao 

- Dịch vụ thông tấn xã (CPC 962) 

- Dịch vụ thư viện, kho lưu trữ, bảo tàng và các dịch vụ văn hoá khác (CPC 963) 

- Các dịch vụ thể thao và giải trí khác, không bao gồm kinh doanh các trò chơi điện 

tử (CPC 964**) 

- Khác 

 

Dịch vụ vận chuyển 

 

 

 

 

 
                          

                           

               Dấu (*) cho biết dịch vụ được chỉ định là một phần của CPC được chỉ định ở mục khác trong danh sách phân loại này. 
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 Dịch vụ vận tải biển: Cho thuê tàu có thuyền viên (CPC 7213); Vận tải hành khách 
(vận tải nội địa) (CPC 7211); Vận tải hàng hoá (vận tải nội địa) (CPC 7212); Vận tải 
hàng hoá trừ vận tải nội địa; Bảo dưỡng và sửa chữa tàu thuyền (CPC 8868**); Dịch 
vụ kéo đẩy (CPC 7214); Các dịch vụ hỗ trợ vận tải biển (CPC 745**) 
- Vận tải đường thuỷ nội địa: Cho thuê tàu kèm thuyền viên (CPC 7223); Bảo 

dưỡng và sửa chữa tàu (CPC 8868**); Dịch vụ kéo đẩy (CPC 7224); Dịch vụ hỗ 

trợ cho vận tải đường thuỷ nội địa (CPC 745**) 

- Dịch vụ vận tải hàng không: Vận tải hành khách (CPC 731); vận tải hàng hoá 

(CPC 732); Cho thuê máy bay có phi hành đoàn (CPC 734); Dịch vụ hỗ trợ vận tải 

hàng không (CPC 746) 

- Dịch vụ hàng không chuyên biệt 

- Vận tải vũ trụ (CPC 733) 

- Dịch vụ vận tải đường sắt: Dịch vụ kéo đẩy (CPC 7113); Bảo dưỡng và sửa chữa 

thiết bị vận tải đường sắt (CPC 8868**); Dịch vụ hỗ trợ dịch vụ vận tải đường sắt 

(CPC 743) 

- Dịch vụ vận tải đường bộ: Cho thuê phương tiện thương mại kèm người điều 

khiển (CPC 7124); Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị vận tải đường bộ (CPC 

6112+8867); Dịch vụ hỗ trợ dịch vụ vận tải đường bộ (CPC 744) 

- Dịch vụ vận tải đường ống: Vận tải nhiên liệu (CPC 7131); Vận tải các hàng hoá 

khác (CPC 7139) 

- Dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải:  Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá cung cấp tại 

cảng hàng không 

- Dịch vụ vận tải khác 

 

Các dịch vụ khác chưa được phân lại vào đâu (CPC 95+97+98+99) 

Phân ngành: 
 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

Đối xử Tối huệ quốc 

                              Hiện diện tại nước sở tại 

Yêu cầu thực hiện 

Nhân sự cấp cao và Ban giám đốc  

Mô tả: Thương mại hàng hoá xuyên biên giới và Đầu tư  

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì các biện pháp không phù hợp với 

nghĩa vụ về Đối xử quốc gia, Đối xử tối huệ quốc, Hiện diện tại nước sở tại, Yêu cầu 

thực hiện, Nhân sự cấp cao và Ban giám đốc trong thương mại dịch vụ xuyên biên 

giới và đầu tư với các ngành và phân ngành nêu trên. 

Biện pháp 

hiện 

hành: 
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12. Ngành: Tất cả các ngành 

Phân ngành: 
 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

Đối xử Tối huệ quốc 

Hiện diện tại nước sở tại 

Nhân sự cấp cao và Ban giám đốc 

Mô tả: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và Đầu tư  

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất cứ biện pháp nào liên 

quan đến xây dựng chính sách của doanh nghiệp vừa và nhỏ.8 

Biện pháp hiện 

hành: 

- Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2021 về hỗ trợ 

phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Thuật ngữ “Doanh nghiệp vừa và nhỏ” được định nghĩa tại Điều 5. Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Nghị định số 80/2021/NĐ-

CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 
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13. Ngành: Xây dựng, vận hành và quản lý cảng sông, cảng biển và sân bay 

Phân ngành: 
 

Nghĩa vụ liên quan: Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

Đối xử Tối huệ quốc 

Yêu cầu thực hiện 

Nhân sự cấp cao và Ban giám đốc 

Hiện diện tại nước sở tại 

Mô tả: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và Đầu tư 

 

Việt Nam bảo lưu quyền sử dụng hoặc duy trì mọi biện pháp 

liên quan tới xây dựng, khai thác và quản lý của các cảng sông, 

cảng biển và sân bay. 

 

Bảo lưu này sẽ không được sử dụng để vô hiệu hoá các nghĩa 

vụ đặt ra trong Phụ lục I của Việt Nam. 

 
Biện pháp hiện hành: 
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14. Ngành: Tất cả các ngành 

Phân ngành: 
 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

Đối xử Tối huệ quốc  

Yêu cầu thực hiện 

Nhân sự cấp cao và Ban giám đốc 

Mô tả: Đầu tư 

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì mọi biện pháp liên quan 

đến duy trì an ninh lương thực. 

Biện pháp  

hiện hành 

 

 
- Biện pháp hành chính 
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15. Ngành:  Tất cả các ngành 

Phân ngành: 
 

Nghĩa vụ 

liên quan:  

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

 

Mô tả: 

 

Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và Đầu tư 

 

Việt Nam bảo lưu các quyền áp dụng hoặc duy trì bất cứ biện pháp nào 

liên quan tới chứng khoán được niêm yết hoặc niêm yết trên sàn giao dịch 

và bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc mua lại lợi ích, mua lại, và sáp 

nhập công ty niêm yết đại chúng. 

Biện pháp  

hiện hành: 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 

- Các biện pháp hành chính 
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16. Ngành: Tất cả các ngành 

Phân ngành:  
 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia  

Đối xử Tối huệ quốc  

Yêu cầu thực hiện  

Hiện diện tại nước sở tại 

Nhân sự cấp cao và Ban Giám đốc 

Mô tả: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và Đầu tư  

 

Việt Nam bảo lưu các quyền áp dụng hoặc duy trì các biện pháp liên quan 

tới những hoạt động sau:  

 

- Trong trường hợp những hoạt động bị giới hạn đối với các doanh nghiệp 

được chỉ định tự do hoá với các hoạt động khác ngoài thực thể được chỉ 

định; hoặc 

 

- Trong trường hợp những doanh nghiệp được chỉ định không còn hoạt 

động trên cơ sở phi thương mại. 

Biện pháp  

hiện hành: 
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17. Ngành: Tất cả các ngành 

Phân ngành: 
 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

 

Mô tả: 

 

Đầu tư 

 

Việt Nam bảo lưu các quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào 

liên quan tới thành lập và hoạt động hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ 

kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân. 

Biện pháp  

liên quan: 
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18. Ngành: Sản xuất và Nông nghiệp 

Phân ngành: Sản xuất 

 

- Sản xuất pháo nổ, bao gồm pháp hoa (ISIC 2927); 

- Sản xuất đèn trời (ISIC 3150);  

- Sản xuất lưới đánh cá (ISIC 1723); 

- Sản xuất và cung ứng vật liệu nổ (ISIC 2429); 

- Sản xuất thuốc lá điếu và xì gà (ISIC 1600); 

- Sản xuất đồ uống có cồn và nước giải khát (ISIC 1551); 

- Sản xuất sản xuất thuốc lá (ISIC 1600); 

- Sản xuất dầu bôi trơn, mỡ bôi trơn (ISIC 2320); 

- Sản xuất phân bón NPK (ISIC 2412); 

- Sản xuất kính xây dựng (ISIC 2610); 

- Sản xuất gạch đất sét nung (ISIC 2693); 

- Sản xuất thiết bị sản xuất xi măng trục đứng và gạch ngói đất nung 
(ISIC 2694); 

- Sản xuất thép thanh xây dựng D6-D32mm và ống thép ghép D15-
D114mm; tôn mạ kẽm và tôn màu (ISIC 2710); 

- Sản xuất đèn tuýp và bóng đèn huỳnh quang (ISIC 3150); 

- Sản xuất tàu hàng dưới 10.000DWT; tàu container dưới 800 TEU; bật 

lửa và tàu khách dưới 500 chỗ ngồi (ISIC 3511); 

- Sản xuất xi măng giếng dầu, barit và beton cho dung dịch khoan (ISIC 

2694); 

- Sản xuất và cung ứng vật liệu nổ công nghiệp sử dụng trong hoạt động 
dầu khí (ISIC 2429); 

- Sản xuất đường mía (ISCI 1542) 

 

Nông nghiệp 

 

Trồng trọt, sản xuất hoặc chế biến các thực phẩm quý hiếm, gây giống 

hoặc chăn nuôi động vật hoang dã quý hiếm và chế biến những thực vật, 

động vật đó (bao gồm cả động vật sống và sản phẩm đã quá chế biến từ 

động vật)9. 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia  

Đối xử Tối huệ quốc  

Yêu cầu thực hiện  

Quản lý cấp cao và Ban giám đốc 

Mô tả: Đầu tư 
 

 

                                                      

9 Danh sách các động vật, thực vật quý hiếm có thể được tra cứu tại trang web: www.kiemlam.org.vn 

http://www.kiemlam.org.vn/
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 Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên 
quan đến đầu tư vào những ngành, phân ngành kể trên. 

Biện pháp hiện 

hành: 

- Biện pháp hành chính 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 

- Luật Dầu khí số 51/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 

- Luật Dầu khí số 10/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 sửa đổi Luật 

Dầu khí số 19/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000 

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 

- Nghị định số 19/VBHN-BCT ngày 09 tháng 05 năm 2014 

- Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2009 

- Nghị định số 67/2013 ngày 27/06/2013  

- Quyết định số 58/2003/QĐ-TTg ngày 17/04/2003 

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 

- Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2009 sửa đổi Nghị 

định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 

- Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20 tháng 5 năm 2008 

- Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 
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19. Ngành: Dịch vụ chuyên môn 

Phân ngành: Dịch vụ Kế toán và sổ sách (CPC 862) 

 Dịch vụ Thuế (CPC 863) 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Hiện diện tại nước sở tại 

Yêu cầu thực hiện 

Mô tả: Thương mại dịch vụ xuyên quốc biên giới và Đầu tư  

 

Việt Nam bảo lưu các quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào có 

thể không phù hợp với các nghĩa vụ về Hiện diện tại nước sở tại và Yêu 

cầu thực hiện trong các phân ngành nêu trên. 

   Biện pháp  

   hiện hành: 
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20. Ngành: Dịch vụ cho thuê không kèm người điều khiển 

Phân ngành: Liên quan đến máy móc và thiết bị khác (CPC 83109) 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường  

Đối xử quốc gia 

Mô tả: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và Đầu tư  

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào đối với 

việc cung cấp dịch vụ cho thuê xuyên biên giới không kèm người điều 

khiển liên quan đến máy móc và thiết bị, trừ máy móc và thiết bị công 

nghiệp. 

  

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào đối với 

đầu tư vào các dịch vụ cho thuê không kèm người điều khiển liên quan đến 

máy móc và thiết bị.  

Biện pháp  

hiện hành: 
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21. Ngành: Dịch vụ phân phối 

Phân ngành: 
 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

Đối xử Tối huệ quốc 

 Hiện diện tại nước sở tại 

Yêu cầu thực hiện 

Nhân sự cấp cao và Ban giám đốc 

Mô tả: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và Đầu tư  

 

- Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên 

quan đến cung ứng qua biên giới:  

 

(i) Dịch vụ đại lý hoa hồng (CPC 621, 61111, 6113, 6121) 

(ii) Dịch vụ bán buôn (CPC 622, 61111, 6113, 6121) 

(iii) Dịch vụ bán lẻ (CPC 631 + 632, 61112, 6113, 6121)10 

 

liên quan đến việc phân phối các sản phẩm không phải là sản phẩm phục 

vụ cá nhân và chương trình phần mềm máy tính hợp pháp dành cho mục 

đích cá nhân và thương mại. 

 

- Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên 

quan đến thương mại dịch vụ xuyên biên giới và đầu tư liên quan đến thuốc 

là, xì gà, ấn phẩm11, bản ghi video trên bất kỳ phương tiện nào, kim loại 

quý và đá quý, thuốc và dược phẩm12, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế 

biến, gạo, mía và củ cải đường. 

Biện pháp  

hiện hành: 

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 
- Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 

 

 

                                                      
10 Để làm rõ nội dung, các dịch vụ này bao gồm cả hoạt động bán hàng đa cấp do các đại lý hoa hồng là cá nhân  

Việt Nam đã được đào tạo và cấp chứng chỉ phù hợp tiến hành. Các cá nhân này không thực hiện bán hàng tại các địa  

điểm cố định và nhận thù lao cho cả hoạt động bán hàng lẫn dịch vụ hỗ trợ bán hàng để góp phần làm tăng doanh số bán hàng của các nhà 

phân phối khác.  
11 Để rõ ràng hơn cho bảo lưu này, các ấn phẩm bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

- Sách in, sách in chữ nổi, sách điện tử (tác phẩm được đọc, nghe qua thiết bị điện tử, thiết bị kỹ thuật số hoặc mạng Internet); 
- Quyển lịch, lịch xé dán, lịch bỏ túi, lịch cuốn, lịch để bàn; 
- Tranh, ảnh, bản đồ, tranh cổ động, tờ rơi, sổ tay có nội dung quy định tại Điều 4 Luật Xuất bản; 
- Băng, đĩa tiếng, băng hình, đĩa thay thế sách hoặc sách minh họa. 

12 Vì mục đích của danh mục này, "thuốc và dược phẩm" không bao gồm các chất thực phẩm chức năng ở dạng viên nén, viên nang hoặc 

dạng bột. 
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22. Ngành: Các dịch vụ kinh doanh khác 

Phân ngành: Dịch vụ liên quan đến sản xuất (CPC 884 và 885) 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

 

Mô tả: 

 

Đầu tư 

 

Không ảnh hưởng đến các biện pháp được đề cập trong Phụ lục I, Việt 

Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan 

đến đầu tư vào các dịch vụ liên quan đến sản xuất. 

Biện pháp hiện 

hành: 

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 

6 năm 2006. 
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23. Ngành: Dịch vụ viễn thông 

Phân ngành: 
 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

Đối xử Tối huệ quốc  

 Yêu cầu thực hiện 

Hiện diện tại nước sở tại 

Nhân sự cấp cao và Ban giám đốc 

Mô tả: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và Đầu tư 

  

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì mọi biện pháp liên quan đến 

cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông ngoài các dịch vụ được quy định 

trong Phụ lục I. 

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc bảo lưu mọi biện pháp đối với đầu 

tư, xây dựng, vận hành và khai thác mạng lưỡi viễn thông và dịch vụ tại 

các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

của Việt Nam. 

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên 

quan tới cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông thông qua mạng viễn 

thông. 

Biện pháp hiện hành: 
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23. Ngành: Dịch vụ nghe nhìn 

Phân ngành: Sản xuất phim (CPC 96112, không bao gồm băng video)  

Phát hành phim (CPC 96113, không bao gồm băng video)  

Dịch vụ chiếu phim (CPC 96121) 

Nghĩa vụ 

liên quan: 
Đối xử quốc gia 

 

Mô tả: 

 
Thương mại dịch vụ xuyên biên giới 

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào về 

thương mại dịch vụ xuyên biên giới liên quan đến sản xuất phim, phát hành 

phim và dịch vụ chiếu phim.  

Biện pháp  

hiện hành: 
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25. Ngành: Dịch vụ nghe nhìn 

Phân ngành: Ghi âm 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

Mô tả: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và Đầu tư  

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên 

quan đến ghi âm. 

Biện pháp 

hiện hành: 
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26. Ngành: Dịch vụ giáo dục13  

Phân ngành: Dịch vụ giáo dục trung học cơ sở (CPC 922) 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

Mô tả: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và Đầu tư  

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên 

quan tới dịch vụ giáo dục trung học cơ sở. 

Biện pháp  

hiện hành: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13 Chỉ trong lĩnh vực kỹ thuật, khoa học tự nhiên và công nghệ, quản trị kinh doanh và nghiên cứu kinh doanh, kinh tế, kế toán, luật quốc tế 

và đào tạo ngôn ngữ. 
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27. Ngành:  Dịch vụ giáo dục 

Phân ngành: Dịch vụ giáo dục bậc cao (CPC 923) 

Giáo dục người lớn (CPC 924) 

Các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ) 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

Mô tả: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới 

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên 

quan tới việc cung ứng các dịch vụ trực tuyến nêu trên tại lãnh thổ Việt 

Nam. 

Biện pháp  

hiện hành: 
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28. Ngành Dịch vụ môi trường 

Phân ngành: Dịch vụ chất thải (CPC 9401) 

Dịch vụ xử lý rác thải (CPC 9402)14 

Dịch vụ khác - Dịch vụ làm sạch khí thải (CPC 94040) và dịch vụ 

giảm tiếng ồn (CPC 94050) 

Nghĩa vụ 

liên quan: 
Đối xử quốc gia 

Mô tả: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới  
 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên 

quan tới việc cung cấp dịch vụ chất thải xuyên biên giới; dịch vụ làm sạch 

khí thải và dịch vụ giảm tiếng ổn, trừ các dịch vụ tư vấn có liên quan. 

Biện pháp  

hiện hành: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                      
14 Việc nhập khẩu phế thải bị pháp luật nghiêm cấm. Việc xử lý và tiêu huỷ chất thải nguy hại được pháp luật quy định cụ thể.  
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29. Ngành:  Dịch vụ giải trí, văn hoá và thể thao 

Phân ngành: Dịch vụ giải trí (bao gồm nhà hát, ban nhạc sống và dịch vụ xiếc) (CPC 

9619) 

Khác - Dịch vụ kinh doanh trò chơi điện tử 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

Mô tả: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và Đầu tư  

 

Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài không được phép cung cấp dịch vụ 

giải trí và trò chơi điện tử tại lãnh thổ Việt Nam. 

Biện pháp  

hiện hành: 
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30. Ngành: Dịch vụ vận tải đường biển 

Phân ngành: Vận tải hành khách (CPC 7211)  

Vận tải hàng hóa (CPC 7212) 

Nghĩa vụ 

liên quan: 
Đối xử quốc gia 

Mô tả: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới 
 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào về việc 

cung cấp dịch vụ xuyên biên giới liên quan đến vận tải hành khách và vận 

tại hàng hoá, ngoại trừ vận tải hàng hoá quốc tế. 

Biện pháp  

hiện hành: 



ANNEX II – VIET NAM - 36 

 

 

 

31. Ngành: Dịch vụ vận tải  

Phân ngành: Dịch vụ hỗ trợ hàng hải, bao gồm: 

- Dịch vụ xếp dỡ container15 (CPC 7411); 

- Dịch vụ thông quan16; 

- Dịch vụ bến bãi container17 

- Dịch vụ đại lý tàu biển 

 

Vận tải đường thủy nội địa, bao gồm: 

- Vận tải hành khách (CPC 7221); 

- Vận tải hàng hóa (CPC 7222) 

 

Dịch vụ vận tải đường sắt, bao gồm: 

- Vận tải hành khách (CPC 7111); 

- Vận tải hàng hóa (CPC 7112) 

 

Dịch vụ vận tải đường bộ, bao gồm: 

- Vận tải hành khách (CPC 7121+7122); 

- Vận tải hàng hóa (CPC 7123) 

 

Dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải, bao gồm: 

- Dịch vụ xếp dỡ container, ngoại trừ dịch vụ cung cấp tại sân 

bay (một phần của CPC 7411); 

- Dịch vụ lưu trữ và kho bãi (CPC 742); 

- Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748)18 

- Khác (một phần của CPC 749)19, trừ dịch vụ môi giới hàng hóa 

Nghĩa vụ 

liên quan: 
Đối xử quốc gia 

Mô tả: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới 
 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên 

quan đến việc cung cấp qua biên giới các dịch vụ nêu trên. 

Biện pháp  

hiện hành: 

                                                      
15 Các thủ tục nhượng quyền hoặc cấp phép tiện ích công cộng có thể được áp dụng trong trường hợp chiếm lĩnh phạm vi công cộng. 
16 "Dịch vụ thông quan" (hay còn gọi là "dịch vụ môi giới hải quan") là các hoạt động bao gồm thay mặt một bên khác thực hiện các thủ tục 

hải quan liên quan đến xuất nhập khẩu hoặc thông qua vận chuyển hàng hóa, cho dù dịch vụ đó là hoạt động chính của nhà cung cấp dịch vụ 

hay một hoạt động bổ sung hoạt động chính.  
17 "Dịch vụ nhà ga và kho bãi công-te-nơ" là các hoạt động bao gồm lưu kho công-ten-nơ, ở khu vực cảng hay trong đất liền, nhằm đóng/dỡ 

công-ten-nơ, sửa chữa và chuẩn bị cho công-ten-nơ sẵn sàng để vận chuyển. 
18 Bao gồm dịch vụ giao nhận hàng hóa. Các dịch vụ này là các hoạt động bao gồm tổ chức và giám sát các hoạt động vận chuyển hàng thay 

mặt cho người gửi hàng, thông qua việc mua dịch vụ vận chuyển và các dịch vụ liên quan, chuẩn bị tài liệu và cung cấp thông tin kinh doanh. 
19 Bao gồm các hoạt động sau: kiểm toán hóa đơn; dịch vụ môi giới hàng hóa; dịch vụ giám định, cân đo, lấy mẫu hàng hóa; dịch vụ giao 

nhận hàng hóa; dịch vụ chuẩn bị tài liệu vận tải. Các dịch vụ này được cung cấp thay mặt cho chủ hàng 
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32. Ngành: Công nghiệp quốc phòng 

Phân ngành:  

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường  

Đối xử quốc gia  

Hiện diện tại nước sở tại 

Đối xử Tối huệ quốc 

Yêu cầu thực hiện 

Nhân sự cấp cao và Ban giám đốc 

 

Cấp Chính phủ: 

 

Trung ương 

Nguồn biện pháp: 
 

Mô tả: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và Đầu tư  

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan 

tới ngành công nghiệp quốc phòng. 
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33. Ngành: Phát triển năng lượng 

Phân ngành: 
 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

Đối xử Tối huệ quốc 

 Yêu cầu thực hiện 

Nhân sự cấp cao và Ban giám đốc  

Mô tả: Đầu tư 

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên 

quan tới phát triển năng lượng. 

Biện pháp  

hiện hành: 
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34. Ngành:  Khai thác mỏ và khai thác đá, bao gồm cả dầu và khí (ISIC 111, ISIC 112) 

Phân ngành: 
 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

 Tiếp cận thị trường 

 Đối xử quốc gia 

 Đối xử Tối huệ quốc 

           Yêu cầu thực hiện 

 Nhân sự cấp cao và Ban giám đốc 

Mô tả: Đầu tư 

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào điều 

chỉnh các hoạt động khai thác mỏ, khai thác đá (bao gồm dầu và khí) được 

thực hiện tại lãnh thổ hoặc thuộc quyền tài phán của Việt Nam.  

 

Biện pháp  

hiện hành: 

  - Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 

- Luật Dầu khí số 51/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 

- Luật Dầu khí số 10/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 sửa đổi Luật 

Dầu khí số 19/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 

- Nghị định số.95/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 

  - Biện pháp hành chính 
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35. Ngành: Sản xuất  

Phân ngành: 
  Sản xuất thiết bị nổ công nghiệp (ISIC 2429)  

  Sản xuất xi măng (ISIC 2694) 

  Sản xuất và lắp ráp ô tô (ISIC 3410)  

  Sản xuất và lắp ráp xe máy (ISIC 3591) 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

 

  Tiếp cận thị trường 

  Đối xử quốc gia 

  Đối xử Tối huệ quốc 

  Yêu cầu thực hiện 

  Nhân sự cấp cao và Ban giám đốc  

Mô tả: Đầu tư 

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì các biện pháp có thể dành 

ưu đãi cho các nhà đầu tư trong nước. 

   Biện pháp  

hiện hành: 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 

- Quyết định số 1834/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2015 

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 

- Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2014 

- Quyết định số 02/2007/QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2007 
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36. Ngành: Sản xuất  

Phân ngành: - Chế biến thủy sản và thủy sản đóng hộp (ISIC 1512) 

- Sản xuất và chế biến dầu thực vật (ISIC 1514) 

- Chế biến sữa (ISIC 1520) 

- Thuộc da (ISIC 1911) 

- Sản xuất giấy (ISIC 2101) 

- Sản xuất săm lốp ô tô đến 450mm (ISIC 2511) 

- Sản xuất găng tay cao su, ủng vệ sinh lao động (ISIC 2520) 

- Lắp ráp động cơ hàng hải (ISIC 2911) 

-  Sản xuất thiết bị cơ điện lạnh (ISIC 2919) 

- Sản xuất máy trồng trọt, máy chế biến, máy gặt, máy bơm thuốc trừ sâu, 

phụ tùng máy và động cơ nông nghiệp (ISIC 2921) 

- Sản xuất và lắp ráp phương tiện vận tải (ISIC 3410) 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

Đối xử Tối huệ quốc 

Yêu cầu thực hiện 

Nhân sự cấp cao và Ban giám đốc  

Mô tả: Đầu tư 

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì các yêu cầu về công nghệ 

và/hoặc môi trường và/hoặc yêu cầu chất lượng với các phân ngành trên. 

Biện pháp  

hiện hành: 

 

- Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2014 

- Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2016 

- Quyết định số 6209/QĐ-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2010 

- Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2019 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

- Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 
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37. Ngành: Điều tra, khai thác, thăm dò, sử dụng khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên   

Phân ngành: 
 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

Đối xử Tối huệ quốc 

Hiện diện tại nước sở tại  

Yêu cầu thực hiện 

Nhân sự cấp cao và Ban giám đốc  

Mô tả: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và Đầu tư  

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên 

quan đến thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tài nguyên thiên nhiên. 

   Biện pháp  

hiện hành: 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 

- Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 
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38. Ngành: Thuỷ sản 

Phân ngành: 
 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

Đối xử Tối huệ quốc 

Yêu cầu thực hiện 

Nhân sự cấp cao và Ban giám đốc  

Mô tả: Đầu tư 

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên 

quan đến hoạt động thủy sản trong vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài 

phán của Việt Nam theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 

(UNCLOS).  

 

Không cấp phép cho nhà đầu tư nước ngoài20 

 

- Đánh bắt cá nước ngọt, đánh bắt cá biển (ISIC 0500) 

- Khai thác san hô và ngọc trai tự nhiên (ISIC 0500) 

 

Biện pháp hiện 

hành: 

 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 

- Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2009 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 

- Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 01 năm 2018 sửa đổi Thông 

tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20 tháng 05 năm 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                      
20 Về mục đích của bảo lưu này, thuật ngữ “Nhà đầu tư nước ngoài” có thể được tìm thấy trong Luật Đầu tư năm 2020 
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39. Ngành: Lâm nghiệp và săn bắn 

Phân ngành: 
 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

Đối xử Tối huệ quốc 

Yêu cầu thực hiện 

Nhân sự cấp cao và Ban giám đốc  

Mô tả: Đầu tư 

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên 

quan đến đầu tư vào các hoạt động lâm nghiệp và săn bắn.  

Biện pháp  

hiện hành: 

 
- Biện pháp hành chính  
- Luật Lâm nghiệp số 16/2017 ngày 15 tháng 11 năm 2017 
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40. Ngành:  Chợ truyền thống 

Phân ngành: 
 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường  

Đối xử quốc gia 

Đối xử Tối huệ quốc 

Hiện diện tại nước sở tại 

Yêu cầu thực hiện 

Nhân sự cấp cao 

Mô tả:    Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và Đầu tư  

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào đối với 

các chợ truyền thống. 

Biện pháp  

hiện hành: 
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41. Ngành: Tất cả các ngành 

Phân ngành: 
 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

Đối xử Tối huệ quốc 

Hiện diện tại nước sở tại 

Yêu cầu thực hiện 

Nhân sự cấp cao và Ban giám đốc  

Mô tả: Thương mại dịch vụ xuyên quốc giới và Đầu tư  

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì mọi biện pháp liên quan đến 

bất kỳ dịch vụ mới nào ngoài những dịch vụ đã được phân loại tích cực và 

rõ ràng trong CPC Prov ST/ESA/STAT/SER.M/77, 1991 hoặc dịch vụ 

không khả thi về mặt kỹ thuật vào thời điểm Hiệp định này có hiệu lực. 

Biện pháp  

hiện hành: 
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42. Ngành: Đo đạc và bản đồ 

Phân ngành: 
 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

Đối xử Tối huệ quốc 

Hiện diện tại nước sở tại 

Yêu cầu thực hiện 

Nhân sự cấp cao và Ban giám đốc  

Mô tả: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và Đầu tư  

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào 

liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ. 

   Biện pháp  

hiện hành: 

   Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 
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43. Ngành: Các hoạt động và dịch vụ liên quan đến di sản quốc gia 

Phân ngành: 
 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

Đối xử tối huệ quốc 

Hiện diện tại nước sở tại 

Yêu cầu thực hiện 

Nhân sự cấp cao và Ban giám đốc  

Mô tả: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và Đầu tư  

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kì biện pháp nào liên 

quan đến các hoạt động và dịch vụ liên quan đến di sản quốc gia. 

 

Biện pháp  

hiện hành: 

  - Luật Di sản số 10/VBHN-VPQH ngày 23 tháng 7 năm 2013 

- Luật Di sản số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 sửa đổi Luật Di 

sản số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 
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44. Ngành: Sàn giao dịch hàng hoá 

Phân ngành: 
 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

Đối xử Tối huệ quốc 

Hiện diện tại nước sở tại 

Yêu cầu thực hiện 

Nhân sự cấp cao và Ban giám đốc  

Mô tả: Thương mại dịch vụ xuyên quốc giới và Đầu tư  

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên 

quan đến sàn giao dịch hàng hoá. 

Biện pháp  

hiện hành 
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45. Ngành: Dịch vụ liên quan đến đăng ký giao dịch bảo đảm;   

Dịch vụ tư vấn pháp luật; 

Dịch vụ liên quan đến hồ sơ pháp lý và chứng thực Việt Nam; 

Dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ 

liên quan đến quốc tịch, hình sự, lý lịch và lý lịch dân sự; 

Thi hành án dân sự; 

Nhận nuôi, bao gồm cả nhận con nuôi 

Phân ngành: 
 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị 

trường Đối xử 

quốc gia 

Đối xử Tối huệ quốc 

Hiện diện tại nước sở tại 

Yêu cầu thực hiện 

Nhân sự cấp cao và Ban giám đốc  

Mô tả: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và Đầu tư  

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên 

quan đến các phân ngành kể trên. 

 

Biện pháp  

hiện hành: 

 

- Luật Luật sư số 03/VBHN-VPQH ngày 31 tháng 12 năm 2015 

- Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi Luật 

Luật sư số 65/2006/QH11 và các Nghị định có liên quan 

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014 

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 

- Luật Quốc tịch số 56/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 sửa đổi Luật 

Quốc tịch số 24/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 

- Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 

- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2017 về đăng ký 

giao dịch bảo đảm 

 



ANNEX II – VIET NAM - 51 

 

 

 

46. Ngành: In tiền 
Dịch vụ xổ số, đánh bạc và cá cược 

Phân ngành: 
 

Nghĩa vụ 

liên quan: 

Tiếp cận thị trường 

Đối xử quốc gia 

Đối xử Tối huệ quốc 

Hiện diện tại nước sở tại 

Yêu cầu thực hiện 

Nhân sự cấp cao và Ban giám đốc  

Mô tả: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và Đầu tư  

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào liên 

quan đến dịch vụ in tiền, xổ số, đánh bạc và cá cược.  

Biện pháp  

hiện hành: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Ngành: Tất cả các ngành 
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Nghĩa vụ  

liên quan: 

Đối xử quốc gia (Điều 8.3 và 9.4) 

Tiếp cận thị trường (Điều 8.5) 

Đối xử Tối huệ quốc (Điều 8.4 và 9.5) 

Mô tả: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và Đầu tư 

 Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào liên 

quan đến cung ứng dịch vụ của công dân của một Bên trên lãnh thổ của 

Bên khác, trừ trường hợp các biện pháp liên quan đến nhập cảnh và lưu 

trú tạm thời của thể nhân được quy định trong Biểu cam kết cụ thể của 

Việt Nam trong GATS, với ký hiệu WT/ACC/VNM/48/Add.2.   
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48. Ngành: Tất cả các ngành 

 

Phân ngành: 

 

 

Nghĩa vụ  

liên quan: 

 

Tiếp cận thị trường  

Đối xử quốc gia 

Mô tả: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và Đầu tư  

 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào không 

trái với nghĩa vụ của Việt Nam theo Điều XVI và Điều XVII của GATS. 

 

Đối với mục đích của bảo lưu này, Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam 

được sửa đổi như trong quy định tại Tiểu Phụ lục II-A. 

 
Biện pháp  
hiện hành: 
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Tiểu Phụ lục II - A 

 

Vì mục đích của bảo lưu này tại Phụ lục II – Việt Nam, các nghĩa vụ của Việt Nam theo Điều 

XVI và Điều XVII của GATS như quy định tại Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam về dịch vụ 

theo GATS (WT/ACC/VNM/48/Add.2) được cải thiện ở những lĩnh vực như mô tả dưới đây. 

 

Ngành/Phân ngành Cải thiện Tiếp cận thị trường Cải thiện nghĩa vụ 
Đối xử quốc gia 

Dịch vụ cho thuê không 

kèm người điều khiển 

  

Liên quan đến máy móc 

và thiết bị khác (CPC 

83109) (giới hạn với máy 

móc và thiết bị công 

nghiệp) 

Thay thế hạn chế hiện hành trong 

Phương thức 1 bằng “Không hạn 

chế”. 

Thay thế hạn chế hiện hành 

trong chế độ 1 bằng “Không 

hạn chế”. 

 

 


